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1 236069 Hồ Quỳnh Anh 08/08/2005 Cần Thơ DH23TDT01

2 236104 Lương Thái Hồng Anh 29/10/2005 Cà Mau DH23DPT02

3 234605 Phạm Thị Phương Anh 29/10/2005 Đồng Tháp DH23DPT02

4 241835 Nguyễn Hải Đạt 26/05/2006 Cà Mau DH24YKH03

5 234164 Đào Thị Ngọc Giau 19/04/2005 An Giang DH23QTD02

6 241862 Nguyễn Mai Hân 15/07/2006 Hậu Giang DH24YKH03

7 236274 Trương Gia Hân 14/01/2005 Cà Mau DH23DPT02

8 213158 Diệp Anh Hào 18/12/2002 Bạc Liêu DH21QTK07

9 213023 Lý Anh Hào 09/07/2003 Cần Thơ DH21QTK07

10 243965 Đào Phúc Hưng 28/01/2006 Bến Tre DH24YKH04

11 234331 Phạm Thị Kim Hương 11/04/2005 An Giang DH23DPT02

12 236177 Nguyễn Quang Khải 09/05/2005 Cà Mau DH23DPT02

13 220371 Nguyễn Hoàng Khang 06/01/2004 Cà Mau DH22DUO05

14 235925 Nguyễn Chí Thiện Khiêm 10/03/2005 Hậu Giang DH23DPT02

15 234469 Lê Thành Luân 27/10/2005 Vĩnh Long DH23DPT02

16 241627 Lê Anh Tuyết Minh 29/08/2006 Trà Vinh DH24YKH03

17 224418 Đặng Thị Hiền Muội 05/03/2004 Đồng Tháp DH22DUO05

18 241829 Lê Diễm My 31/05/2005 Cà Mau DH24YKH03

19 234691 Nguyễn Kiều My 29/11/2005 Cà Mau DH23QTD02

20 233294 Đặng Kim Ngân 01/01/2005 Cần Thơ DH23XET01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/01/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

21 234369 Hứa Thị Diễm Ngân 24/10/2005 Sóc Trăng DH23DPT02

22 233869 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 04/09/2005 An Giang DH23DPT02

23 241598 Nguyễn Quang Nghị 27/11/2006 Cà Mau DH24YKH03

24 234442 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/10/2005 Sóc Trăng DH23DPT02

25 226064 Mai Thành Ngữ 19/05/2004 Kiên Giang DH22DUO02

26 241930 Nguyễn Thái Thảo Nguyên 20/08/2006 Bạc Liêu DH24YKH03

27 234335 Nguyễn Thị Thiện Nhân 02/12/2005 Sóc Trăng DH23XET01

28 232967 Huỳnh Lê Thanh Nhi 31/10/2005 Cần Thơ DH23XET01

29 219461 Lâm Tuyết Nhi 26/11/2003 An Giang DH21QTK07

30 213554 Nguyễn Thị Bảo Nhi 18/06/2003 Cần Thơ DH21QTK07

31 235155 Lê Thị Cẩm Nhiên 10/09/2005 Cần Thơ DH23QTD02

32 234180 Nguyễn Đặng Gia Như 20/05/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

33 236047 Võ Thị Hồng Phấn 18/03/2005 Hậu Giang DH23KQT02

34 213000 Phùng Thị Diễm Sương 16/04/2003 Cần Thơ DH21QTK07

35 235621 Hồ Ngọc Tài 05/03/2005 An Giang DH23QTD02

36 235696 Huỳnh Anh Tài 21/11/2005 Hậu Giang DH23QTD02

37 237893 Ngô Ngọc Thanh 18/11/05 Bạc Liêu DH23KQT02

38 234328 Nguyễn Ngọc Minh Thi 25/08/2005 Cần Thơ DH23QTD02

39 237357 Ngô Minh Thiết 02/09/2004 Cà Mau DH23KQT02

40 234165 Dương Thị Kim Thoa 10/12/2005 An Giang DH23QTD02
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41 236341 Nguyễn Diễm Thư 01/01/2005 Cà Mau DH23DPT02

42 241982 Nguyễn Thị Minh Thư 10/02/2006 Tây Ninh DH24YKH03

43 212947
Nguyễn Trần Ngọc 
Anh

Thư 03/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

44 221358 Võ Trần Ánh Thư 24/10/2004 Kiên Giang DH22DUO05

45 223814 Hồ Thị Bích Thương 25/10/2004 Cần Thơ DH22DUO05

46 237182 Ngô Thị Minh Thy 12/11/2005 An Giang DH23KQT02

47 212917 Võ Nguyễn Bảo Trâm 19/08/2003 Cần Thơ DH21QTK07

48 222475 Trần Thanh Trúc 13/01/2004 Vĩnh Long DH22DUO02

49 222619 Nguyễn Kim Xuyến 15/07/2004 Kiên Giang DH22DUO05

50 237793 Huỳnh Kim Yến 28/03/2005 Cà Mau DH23KQT02
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